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THÔNG BÁO
RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ 
Nhằm thực hiện tốt về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân theo các qui định tại Qui chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định  số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/04/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, qua công tác báo cáo thống kê năm 2011 và báo cáo thống kê tháng 1/2012, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông báo tới các đơn vị một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau :

I. Về công tác báo cáo thống kê tháng, thống kê năm : 

1. Về thời gian gửi báo cáo thống kê:

Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin việc truyền dữ liệu của các đơn vị đã thực hiện thông suốt, chính do vậy các file dữ liệu báo cáo được truyền về máy chủ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đảm bảo đúng thời gian, phục vụ tốt cho việc tổng hợp báo cáo thống kê. Tuy nhiên thống kê bằng văn bản vẫn còn gửi rất chậm (Báo cáo năm 2011 của VKSND huyện Nam Đông đến 13/2/2012 mới gửi về Viện tỉnh; Báo cáo thống kê tháng 1/2012 của VKS Phú Lộc, thống kê tháng 2/2012 của VKS Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền và Thống kê liên ngành tháng 1/2012 của VKS Phú Lộc, Phú Vang; thống kê liên ngành tháng 2/2012 của VKS Phú Lộc, Phong Điền đến nay chưa gửi về Viện tỉnh; Thống kê liên ngành tháng 1/2012, tháng 2/2012 của VKS Quảng Điền đến 14/3 mới gửi về nhưng lại thiếu mất trang). Điều này dẫn đến việc đối chiếu so sánh số liệu giữa báo cáo gốc bằng văn bản (có chữ ký và đóng dấu) với báo cáo truyền gửi qua đường mạng không thực hiện được đúng thời gian để bảo đảm độ chính xác của số liệu.
Với báo cáo bắt tạm giữ, tạm giam, có đơn vị gửi chậm như Phú Lộc, Thành phố Huế nên Viện tỉnh phải thường xuyên gọi điện nhắc nhở. Nội dung vụ việc xảy ra chưa được phản ánh đầy đủ tất cả các tình tiết, do vậy Viện tỉnh phải làm việc với đơn vị cấp huyện để yêu cầu bổ sung dẫn đến mất thời gian.   
2. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác thống kê:
Về chất lượng báo cáo thống kê một số đơn vị thực hiện tốt, như các Viện KSND Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị thiếu sót. Qua xem xét các báo cáo thống kê hàng tháng và báo cáo thống kê năm 2011, Viện tỉnh đã rút ra một số dạng thiếu sót phổ biến như sau:

- Trong biểu mẫu thống kê ghi thiếu khá nhiều chỉ tiêu số liệu:
Các chỉ tiêu số liệu có phát sinh nhưng các đơn vị bỏ sót không ghi vào biểu thống kê chủ yếu là các chỉ tiêu độc lập trong biểu thống kê như chỉ tiêu án Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố (VKS Thành phố); trả hồ sơ điều tra bổ sung (VKS Thành phố, Phú Lộc, Phú Vang), chỉ tiêu số tạm đình chỉ còn đến cuối kỳ (VKS Thành phố Huế, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, A Lưới), chỉ tiêu các trường hợp bắt tạm giam, số vụ việc không khởi tố (Thành phố Huế, Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang), số vụ án trọng điểm (Thành phố Huế, Phú Lộc, Hương Trà, Phong Điền, Phòng 1A) và một số chỉ tiêu số liệu khác.

Một số biểu thống kê năm của các đơn vị ghi thiếu số liệu như Biểu 1C của VKS Thành phố Huế không ghi số liệu về án yêu cầu khởi tố của Viện kiểm sát và số liệu các trường hợp không phê chuẩn tạm giam; Biểu kiểm sát tạm giữ của VKS Phú Lộc không ghi đầy đủ các hình thức bắt khẩn cấp, quả tang hay truy nã; ghi sai số liệu vụ án yêu cầu khởi tố và bỏ sót toàn bộ số liệu dòng 39 của Biểu 1C về số vụ khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông.
Những chỉ tiêu này về đặc điểm là những chỉ tiêu độc lập trong biểu thống kê (tức là không có sự lô gich và ràng buộc công thức kiểm tra với các chỉ tiêu khác) do đó nếu thiếu thì hệ thống vẫn không báo lỗi, nên Viện tỉnh cũng không thể đối chiếu để phát hiện thiếu sót trong từng tháng được. 
Qua so sánh số cộng dồn của 12 tháng và số liệu báo cáo năm của các đơn vị về chỉ tiêu “Số vụ cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự” và “Số án trọng điểm” nhận thấy có sự chênh lệch như sau:

	
	Các đơn vị
	Số QĐ không khởi tố vụ án
	Số liệu án trọng điểm

	
	
	Cộng dồn 12 tháng
	Số liệu báo cáo năm (12 tháng)
	Cộng dồn 12 tháng
	Số liệu báo cáo năm (12 tháng)

	1
	VKSND Thành phố Huế
	92
	86
	0
	6

	2
	VKSND huyện hương Thủy
	2
	3
	4
	4

	3
	VKSND huyện Phú Vang
	0
	7
	
	

	4
	VKSND huyện Phú Lộc
	0
	37 (*)
	1
	2

	5
	VKSND huyện Hương Trà
	
	
	1
	2

	6
	VKSND huyện Quảng Điền
	0
	3 (*)
	1
	1

	7
	VKSND huyện Phong Điền
	0
	48
	0
	1

	8
	VKSND huyện Nam Đông
	0
	1
	
	

	9
	VKSND huyện A Lưới
	2
	2
	
	

	10
	Phòng 1 – Viện tỉnh
	0
	2
	
	

	11
	Phòng 1A – Viện tỉnh
	6
	6
	2
	3

	
	
	102
	195
	9
	19


Ghi chú: Số liệu có dấu (*) là số liệu có được qua công tác kiểm tra cuối năm tạm ghi vào, không phải trong báo cáo năm của đơn vị đó.
- Không phân tích đúng các nhóm tội danh trong biểu thống kê:

Đây là trường hợp các đơn vị chỉ chú ý đến tổng số vụ án mà không chú ý đến số liệu của từng nhóm tội danh trong đó như án sở hữu, án trị an, án ma túy, tham nhũng… (như VKS Phú Lộc, Thành phố Huế) dẫn đến tình trạng là số liệu tháng trước và tháng sau đúng về tổng số nhưng lại khác về nhóm tội danh khi có phát sinh số liệu truy tố hay xét xử trong phần tội cụ thể.
Việc không phân tích đúng nhóm tội danh sẽ rất khó khăn khi phải đối chiếu số liệu giữa báo cáo thống kê tháng với báo cáo thông kê 6 tháng, 12 tháng của đơn vị (do các báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng phân tích theo từng tội danh cụ thể) về số còn lại cuối kỳ thống kê, bắt buộc phải mất quá nhiều thời gian để điều chỉnh số liệu báo cáo theo con số thực tế phát sinh. 
- Số liệu thống kê giữa các biểu thống kê không lô-gich và phù hợp với nhau:
Trong số liệu thống kê 6 tháng, 12 tháng mặc dù có từng biểu thống kê riêng từng giai đoạn tố tụng nhưng số liệu của các biểu thống kê đó có sự liên quan chặt chẽ với nhau trong cùng một hệ thống số liệu, nhưng có đơn vị khi làm thống kê đã không đối chiếu, kiểm tra dẫn đến các số liệu thống kê các biểu không phù hợp với nhau.  

Cụ thể, số liệu người dưới 18 tuổi được thống kê trong Biểu 09-Biểu thống kê người mới khởi tố phải bằng với số liệu thống kê trong Biểu 10-Biểu thống kê người chưa thành niên phạm tội, nhưng tại các biểu thống kê của các đơn vị VKSND huyện Phú Lộc, VKSND huyện Hương Trà, VKSND huyện Phú Vang đều có số liệu khác nhau. Số vụ VKS truy tố trong biểu 1B của VKSND huyện Phú Vang cũng khác với số vụ Tòa án thụ lý mới trong Biểu 4A.
Thống kê trong tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù cũng có số liệu giữa các biểu thống kê không thống nhất như vậy. Tại Biểu 2B-Tạm giam cấp huyện thì số liệu án có HLPL chuyển trại giam phải đúng bằng số mới phát sinh tại Biểu 2C-Quản lý người chấp hành án phạt tù trong nhà tạm giữ, trại tạm giam cấp huyện. Tuy nhiên trong báo cáo năm 2011, một số đơn vị đã báo cáo có sai số như VKSND Thành phố Huế, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc.
- Báo cáo sai thời điểm thống kê: 

Qua kiểm tra, đối chiếu giữa các tháng, có nhiều trường hợp các đơn vị báo cáo sai thời điểm như:

+ Vụ Nguyễn Hàm Nhì phạm tội “Cố ý gây thương tích” đã đình chỉ vào ngày 25/7/2011 nhưng để sang tháng 8/2011 mới báo cáo. Trong báo cáo tổng hợp tháng 8/2011, báo cáo thống kê tháng 8/2011 và phụ lục thống kê đều báo cáo đây là vụ án do CQĐT đình chỉ, thế nhưng đến báo cáo cuối năm 2011 thì số liệu thay đổi thành vụ án do VKS đình chỉ. Vụ Lê Minh Tánh phạm tội “Trộm cắp tài sản” đã phục hồi điều tra vào  ngày 4/7/2011 nhưng đến tháng 8/2011 đơn vị mới báo cáo. (VKSND huyện Phú Lộc)
+ Báo cáo án đã xét xử sai, trong tháng chưa xét xử nhưng đã báo cáo đã xét xử (báo cáo tháng 3/2011 của VKSND huyện Phú Lộc, báo cáo tháng 9/2011 và tháng 1/2012 của VKS Thành phố Huế). Những trường hợp này do cán bộ thống kê báo cáo căn cứ vào lịch phiên tòa, nhưng vụ án đã được hoãn phiên tòa mà cán bộ thống kê không nắm được dẫn đến sai số liệu.
Theo quy định thì tất cả những trường hợp này, các đơn vị không báo cáo vào số liệu của tháng thống kê hiện tại mà báo cáo về cho Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để hiệu chỉnh lại số liệu đúng vào thời điểm thống kê mà các vụ việc đó phát sinh, đồng thời để Văn phòng VKSND tỉnh báo cáo về Cục Thống kê tội phạm hiệu chỉnh lại số liệu, bảo đảm số liệu báo cáo thống kê được chính xác theo đúng thời điểm.

- Báo cáo sai về số liệu thi hành án dân sự:
Qua theo dõi các báo cáo thống kê thi hành án dân sự, nhận thấy khá nhiều đơn vị đã bỏ trống chỉ tiêu số việc đang thi hành. Cụ thể là báo cáo tháng 4/2011 của hai đơn vị Viện KSND huyện Phú Lộc, huyện Hương Thủy đều thống kê số việc đang thi hành là 0. Thế nhưng cả hai đơn vị này đều có số tiền đã thu chưa thi hành (còn tồn quỹ, tồn tài khoản và chưa chi trả cho người đươc thi hành án) đồng nghĩa với chỉ tiêu số việc đang thi hành đang có số liệu. 
Trong báo cáo rút kinh nghiệm tháng 4/2011 Viện tỉnh đã thông báo những sai sót này nhưng đơn vị VKSND huyện Phú Lộc vẫn tiếp tục thống kê sai như trên ở các báo cáo tháng 7/2011, tháng 8/2011 và báo cáo thống kê năm 2011. 

Trong các văn bản hướng dẫn đã phân biệt rất rõ giữa hai chỉ tiêu Số việc đang thi hành và Số việc chưa thi hành, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thống kê và ghi chép số liệu cho chính xác với số liệu thực tế phát sinh. 
- Về việc lập và gửi báo cáo liên ngành, phụ lục thống kê:

Báo cáo liên ngành chưa được gửi đầy đủ về Viện tỉnh, trong đó thiếu nhiều nhất là VKSND thị xã hương thủy, VKSND huyện phú Lộc.

Phụ lục thống kê của báo cáo thống kê tháng phải được lập và gửi kèm báo cáo thống kê, số liệu giữa phụ lục thống kê và biểu thống kê phải phù hợp với nhau. Trong thời gian qua, cán bộ thống kê của các đơn vị chưa nắm chắc được hệ thống các phụ lục thống kê, chưa chú ý để xác định chỉ tiêu nào cần phải lập phụ lục thống kê kèm theo, nhất là đối với các chỉ tiêu số liệu kiến nghị, kháng nghị của các khâu công tác kiểm sát án dân sự, thi hành án, giam giữ cải tạo… đến khi Viện tỉnh xem xét số liệu, yêu cầu gửi phụ lục thì mới lập phụ lục gửi đi, do đó làm chậm thời gian báo cáo.
II. Về việc lập phiếu thống kê giai đoạn xét xử sơ thẩm :
Trong năm 2011, nhìn chung các đơn vị đã gửi đầy đủ phiếu thống kê giai đoạn xét xử sơ thẩm tương đối đầy đủ về bộ phận thống kê Viện tỉnh. Tuy nhiên cán bộ thống kê ở các đơn vị vẫn chưa đối chiếu, so sánh số phiếu thống kê với số liệu báo cáo trong biểu thống kê nên còn tình trạng hàng tháng Viện tỉnh đều phải xem xét và nhắc nhở. Có những phiếu thống kê xét xử từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2012 mới gửi đến Viện tỉnh (Thành phố Huế 3 phiếu, Phú Lộc 2 phiếu, Phú Vang 1 phiếu).  

Do vậy năm 2012, để có sự thống nhất giữa số phiếu thống kê xét xử sơ thẩm với số bị cáo trong biểu thống kê, đề nghị cán bộ thống kê các đơn vị VKSND cấp huyện tập hợp đầy đủ phiếu thống kê theo từng bị cáo được lập sau khi đã xét xử sơ thẩm, cuối tháng tiến hành đối chiếu với số liệu báo cáo thống kê của đơn vị mình. Sau khi đã đối chiếu đầy đủ số liệu mới gửi về cho Bộ phận thống kê VKSND tỉnh một lần cùng với báo cáo thống kê tháng để cấp tỉnh cập nhật vào dữ liệu.
III. Về công tác ứng dụng CNTT:

Tất cả các đơn vị đều đã kết nối được với máy chủ của Viện tỉnh để thực hiện việc gửi dữ liệu và văn bản giữa VKSND hai cấp. Việc ứng dụng thư điện tử của các đơn vị đã thực sự đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác trao đổi thông tin giữa VKSND hai cấp. Tuy nhiên ý thức bảo vệ hộp thư của các đơn vị vẫn chưa tốt, nhiều đơn vị không thay đổi mật khẩu và vẫn để nguyên mật khẩu tạm thời được cấp ban đầu để truy cập vào hộp thư.
Ngoài ứng dụng thư điện tử để gửi nhận văn bản, VKSND tỉnh còn thiết lập Trang thông tin điện tử để tạo thêm một kênh thông tin giữa VKSND hai cấp, đăng tải thông báo, văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ… nhưng các đơn vị chưa thường xuyên truy cập để tiếp nhận thông tin.
IV. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục:
Nguyên nhân khách quan: Đội ngũ cán bộ thống kê cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm nên thiếu chuyên sâu trong công tác thống kê; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê có những hạn chế nhất định nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác thống kê đang ngày một cao về cả khối lượng và chất lượng công việc.
Nguyên nhân chủ quan:

- Về chủ quan, có những thiếu sót không phải do các đơn vị không nắm chắc công tác thống kê, cũng không phải do thiếu tài liệu hướng dẫn thống kê mà do các cán bộ làm công tác thống kê đã không chú trọng đến công việc của mình, khoán hẳn việc kiểm tra cho Viện kiểm sát cấp trên. Các đơn vị khi lập biểu thống kê xong không kiểm tra cẩn thận trước khi gửi lên VKS cấp trên và khi VKS cấp trên phát hiện sai số liệu, thông báo về thì mới kiểm tra sửa lại số liệu.
- Mối quan hệ giữa cán bộ thống kê và các cán bộ làm công tác nghiệp vụ ở các khâu khác chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Cán bộ làm công tác thống kê chưa nhận thức được hết nhiệm vụ công tác của mình trong việc thu thập, kiểm tra, quản lý số liệu thống kê. Cán bộ thống kê cấp huyện hầu hết đơn giản chỉ là người thư ký chép lại số liệu thống kê vào biểu thống kê gửi cấp trên mà không thực hiện việc kiểm tra, chỉnh lý số liệu. Mặt khác các cán bộ làm công tác nghiệp vụ ở các khâu công tác khác thì chưa hỗ trợ chặt chẽ cho cán bộ thống kê như không thông báo kịp thời các số liệu phát sinh, không ghi chép đầy đủ, kịp thời trong các sổ sách thụ lý, không phối hợp giải quyết nhanh chóng khi có sai sót về số liệu…
- Công tác thống kê trong ngành còn chưa được coi trọng với các khâu công tác nghiệp vụ khác, do vậy cán bộ làm công tác thống kê chưa yên tâm công tác, sau một thời gian làm công tác thống kê đã quen việc nhưng vẫn muốn chuyển qua các khâu công tác nghiệp vụ khác và chuyển giao công việc lại cho các cán bộ trẻ hơn mới vào ngành đảm nhận. Các cán bộ mới nhận chuyển giao thiếu kinh nghiệm nên xảy ra nhiều sai sót. Trên thực tế cứ mỗi lần Viện kiểm sát cấp huyện có sự điều động thay đổi cán bộ thống kê là kết quả thống kê của đơn vị đó lại có nhiều sai sót xảy ra.

Để thực hiện tốt công tác thống kê và nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, VKSND tỉnh đề nghị các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Đề nghị các đơn vị hàng tháng phải kiểm tra kỹ số liệu, rà soát thật kỹ các chỉ tiêu có số phát sinh để ghi chép số liệu đầy đủ vào biểu thống kê nhằm phản ánh thật chính xác hiệu quả của công tác kiểm sát.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế về công tác thống kê được ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ/VKSTC ngày12/02/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cập nhật sổ sách thụ lý, cung cấp đầy đủ các lệnh, quyết định, các thông tin về giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cán bộ thống kê để kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo số liệu thống kê chính xác.
- Những trường hợp nào phát sinh nhưng không báo cáo kịp thời trong tháng thống kê thì phải báo cáo bổ sung để Viện tỉnh điều chỉnh lại số liệu thống kê của tháng trước đó và báo cáo điều chỉnh với VKSND tối cao, chứ không chuyển số liệu của tháng trước vào tháng sau.

Trên đây là một số vấn đề cần trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thống kê, nếu có điều gì vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với bộ phận thống kê Văn phòng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn thực hiện thống nhất.
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